TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
QUAN BINH THUY DPjc lap — Ty do — Hanh phiic
THANH PHO CAN THO

Ban an so: 05/2018/DSST
Ngay: 23 -3 - 2018.
VIv: “Tranh chdp hop dong vay tai sin
Va doi lai tai san™.
NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN BINH THUY, THANH PHO CAN THO

- T phan Héi dong xét xir so tham gom co:

Thdm phdn — Chii toa phién tda: Ba Phan Thiy Nguyén.

Cac Hgi tham nhan dén:

1. Ong Phan Ngoc Péng;

2. Ong Ly Thanh Binh.

Thu ky phién toa: Ba Nguyén Thi Hong Chau — Thu ky Toa &n nhan dan quan Binh
Thuy, thanh pho Can Tho.

Dai dién vién kiém sat nhan dan quan Binh Thily tham gia phién t0a; 6ng Pham Vin
TU - Kiém sat vién.

~ Trong cac ngay 23 & 26 thang 3 nam 2018 tai tru s6 Toa an nhan dan quan Binh Thuy,

T pho Cén Tho xét xur so tham cong khai vy 4n thu Iy so 120/2017/TLST-DS ngay 22 thang 5
nam 2017 vé “Tranh chap hop dong vay 1ai san va doi lai tai san™ theo Quyet dinh dwa vu én ra
xet xtr s0: 60/2018/QbXX-ST ngay 28 thang 02 nam 2018, gitra cac duong su:

1. Neuyén don: Anh Nguyén Trung T. Dia chi: phudong Xuan K, quan Ninh Kiéu,
thanh phd Can Tho. C6 mit.

Dai dién iy quyén: Anh Pham Manh H. Vin ban oy quyén ngay 08/6/2017. Co mit.

Dia chi: phudng An K, Quan Ninh Kiéu, thanh phé Can Tho.

2. Bi don: Anh Dinh Cong Hoang H. Dia chi: phuong Long H, quan Binh Thuy, thanh
phd Can Tho. Vang mit.

3. Nguoi ¢6 quyén loi v nghia vu lién quan: Chi An Thi Phuong T. Cung dia chi bi
don. Vang mat.

NQI DUNG VU AN:

Tai don khoi kién d@é ngay 04/4/2017 va qua trinh tham gia to tung, dai dién nguyén
don anh Pham Manh H trinh bay:

Do ¢6 mbi quan hé quen biét nén vao ngay 15/12/2013 nguyén don anh Nguyén Trung
T cho vo chdng anh Pinh Cong Hoang H va chi An Thi Phuong T vay s6 112.000.000 dong, 13
Suat 2%/thang, dé d4o han ngin hang hen 10 ngdy tra. Dén ngdy 24/11/2014 vo chong anh H
tiép tuc vay thém s tién 250.000.000 dong, 14i suat 2%/thang. Dén ngdy 10/7/2015 vo chong
anh H chi T ¢ ky nhan chét no lai tong cong von va I4i 1a 450.000.000 dng va hen dén ngay
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24/9/2015 s& hoan tra lai. Tuy nhién dén nay vo chong anh H chi T vin khong thuc hién nghia
vu tra no nhu d4 hita, nén nguyén don anh T khoi kién yéu cau Toa an bude vo chong anh H ch
T phai ¢d trach nhiém tra cho nguyén don anh T tong cong s6 tién 1a 450.000.000 dong. Trong
d6, ng gdc 362.000.000 dong, 14i suat dén ngdy 10/7/2017 12 88.160.000 ddng va I4i phét sinh
cho dén ngay xét xr so tham. Ngoai ra khong yéu cau gi thém.

Tai bién ban hoa gidi ngay 31/7/2017; bién ban ghi nhdn y kién ngdy 13/7/2017 va qua
trinh tham gia té tung bi don —anh Pink Céng Hoang H trinh bay:

Bi don anh H thira nhan anh va chi T ¢6 vay tién ciia nguyén don anh T, nhung chi vay
sb tién 250.000.000 dong, theo bién nhan ng vao ngay 24/11/2014 va c6 dong 14i suat day du.
Con riéng ddi voi so tién 450.000.000 dong 1a do cong ca von va I, con doi véi bién nhan ngly
15/12/2013 s6 tién 112.000.000 d6ng thi anh d4 tra nhung do tin tuéng nguyén don anh T nén
khong lay lai bién nhan no. Hién tai, do kinh t& kho khin nén chi dong v tra sb tién no goc 13
250.000.000 dong, khong dong ¥ tra s6 tién nhu nguyén don anh T yéu cau.

Toa an d4 tién hanh ma phién hoa giai va cong khai chimg ctr vao cac ngay 27/6/2017;
13/7/2017; 31/7/2017 va ngay 14/8/2017 mic du d duoc tricu tap hop 1¢ nhiéu lan ddi vai chi
T, nhung chi T vang mat khong Iy do nén Toa &n da tién hanh hoa giai va cong khai chimg ci
vang mat chi T.

Tai phlen toa, nguyén don gitr nguyen yéu cau khoi kién. Tuy nhién, rdt mot phan Ve
yeu cau 1ai suit, khong yéu cau tinh 13i suat déi v6i bién nhan no ngdy 15/12/2013 cia s tién
von 112.000.000 dong.

Y kién cua Kiém st vién: Viée tudn theo phap luft cua Thém phén, Hoi dong xét xir va
nhitg nguoi tham gia td tung dung quy dinh ciia phap luat vé t6 tung. Vé ndi dung vu an: Do
V6i yéu cia nguyén don anh T 1a ¢6 co s nén dé nghi Hoi dong xét xr chdp nhan.

NHAN DPINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru cac tai liéu co trong ho so vu an dugc tham tra tai phién toa va can
clr vao két qua tranh luan tai phién toa, Hoi dong xét xir nhan dinh:

Tai bién ban hoa giai ngay 31/7/2017 va tai bién ban ghi nhan y kién ngay 13/7/2017 bj
don anh H thira nhan, anh cling véi vo 1a chi T ¢6 vay caa anh T s tién theo nhu bién nhan no
ngay 15/12/2013 va 24/11/2014 (nhung cho rang d6i véi bién nhan ngdy 15/12/2013 thi d tra
xong). Trong qué trinh thuc hién giao dich, phia anh H chi T khéng thyuc hién theo ding thoa
thuan nén nguyén don c6 don khoi kién, xac dinh quan hé phap luat 1a “Tranh chap hop dong
vay tai san va doi lai tai san” thudc tham quyén gidi quyét cua Toa an theo quy dinh tai Khodn 3
Piéu 26, Diém a Khoan 1 Diéu 35 cua B luat to tung dan sy ndm 2015.

Vé 16 tung:

Thir nhat: Toa 4n d dua vy an ra xét xi va tridu tap hop 1¢ anh H, chi T vao cic ngay
01/9/2017; 25/10/2017; 07/12/2017; 12/01/2018 va ngay 23/3/2018 nhung bi don anh H va
nguoi lién quan chi T van vang mat khong Iy do, nén chiéu theo Piéu 227 ciia Bo ludt td tung
dan sy ndm 2015, HDXX tién hanh xét xtt vu 4n theo qui dinh.

Thir hai: T0a an ¢ yéu cau bi don anh H viét ban ty khai, tuy nhién bi don cho rang da
trinh bay day du tai bién ban hoa giai ngay 31/7/2017 nén ti chéi viét ban tu khai.

Tht ba: Bi don anh H cho ring da tra xong d01 v6i bién nhén ng ngay 15/12/2013 cua
clia sO tién 112.000. 000 dong va cho rang trong tong so tién chdt ng vao ngay cudi cling
(10/7/2015) 14 bao gom ca von va 13i. Nguyén don khong dong ¥ viéc ndy. Do do, Toa an xét
thdy can mo phién ddi chat dé 1am 16 céc van dé trén. Tuy nhién, Toa an da triéu tap hop 1¢ déi
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v6i anh H va chi T vao céc ngay 11/9/2017 va ngay 15/9/2017 nhung van vang mat khong 1y
do. Vi vay, khong thé tién hanh d6i cht duoc.

Xet giao dich ddn su: Tai bién ban hoa giai ngay 31/7/2017 va tai bién ban ghi nhan y
kién ngdy 13/7/2017, bi don anh H thira nhan anh va chi T c6 vay anh T s6 tién von 250.000.000
dong theo bién nhan no ngdy 24/11/2014, con riéng bién nhan d6i véi s6 tién 450.000.000 dong
dé ngy 10/7/2015 anh ciing thira nhan nhung cho rang dy 1a so tién bao gdm von va I&i. Nén
day la tinh tiét khong phai chimg minh theo khoan 2 Diéu 92 B lut t6 tung dan sw nam 2015.
Nhu vdy, ¢6 can cir xac dinh giita nguyén don va bi don c6 thiét 1ap hop dong vay tai San 1a sur
that.

[1] Xét yéu cau ciia phia nguyén don:

+ V& no von: Tai bién ban hoa giai ngdy 31/7/2017 va tai bién ban ghi nhan ¥ kién ngdy
13/7/2017 bi don anh H thira nhan anh va chi T ¢6 ng nguyén don anh T tién von 1a
250.000.000 ddng. Do d6, ¢d co s¢ xdc dinh viée anh H va chi T ¢6 vay sb tién 250.000.000
dong ciia nguyén don anh T 12 si that. Nén yéu cau ndy ciia nguyén don anh T dbi voi bién
nhan no ngdy 24/11/2014 14 c6 co s¢ chap nhan.

+ Xét bién nhan ng ngdy 15/12/2013 s6 tién vén 112.000.000 dong bi don thira nhan c¢o
no nhung d4 tra xong, ddy chi 1 phan trinh bay ché khong c6 gi dé chimg minh 13 ¢6 viée da tré.
Hon nita, TOa &n ciing d& mé phién dbi chat vao cac ngay 11/9/2017 va ngay 15/9/2017 va ciing
nhu tai cAc phién toa so tham, mac di anh H chi T d4 duoc tda an triéu tip hop 18 rat nhiéu lan
nhung Van ¢6 tinh ving mat, chimg to trong viéc ndy bi don khong quan tAm va xem nhu d4 tir
bo quyén va nghia vy ctia minh. Dong thoi, bi don anh H thira nhan chét no vao ngay 10/7/2015
Véi tong von va I4i 12 450.000.000 dong, nhung khong thé hién cu thé vén bao nhiéu, I4i suat
bao nhiéu. Nguyén don cho rang bién nhan chdt ng vao ngay 10/7/2015 véi tong s6 von va i 12
450.000.000 dong thi ¢6 cong phan von ciia s6 tién 112.000.000 dong. Do bi don khong ¢6 gi dé
chtrng minh cho 161 trinh bay cta minh la c6 co s¢, nén HDXX can cir vao bién nhan no ngay
15/12/2013 va bién nhan chdt no vao ngay 10/7/2015 c6 chit ky ciia anh H va chi T, nén viéc
yéu cau cua nguyén don vé s6 tién no goe 112.000.000 d@)ng(z) 14 ¢ co s¢ chap nhén.

[2]. Xét ve [ai suar: Doi véi bién nhan ng ngdy 15/12/2013 cua s6 tien 112.000.000
dong, tai phién t0a so tham nguyén don anh T khong yéu Cau tinh 14 suat. Tai phién toa bi don
vang mat, nhu:ng xét thay yéu cau ndy 12 c6 loi cho bj don nen HDXX ghi nhan.

Péi v6i bién nhan no ngdy 24/11/2014 véi tién vn 250.000.000 dong nguyén don anh
T cho rang 14i suét thoa thudn giita 02 bén trudce day 13 2%/thang. Nhung tai phién toa nguyén
don thong nhat tinh 13i suat ké tir ngay 24/11/2014 dén ngdy 23/3/2018 (ngay xét X so thim) Ia
0,83%ithang la: 83.000.000 dong,

Xét, giao dich giita cac duong sy co cin ctr xéc dinh day 12 “Hop dong vay tai san” co
|3i nhung khong thong nhét 14i suat. Nhu vay trong trudng hop ndy, cin cir theo khoan 2 Piéu
468 B0 luat dan sy thi I3 suat dugc tinh nhu sau: 50% x 20%/nam = 10%/nam = 0,835%/thang.
Vi vdy, yéu cau trén ctia nguyén don 13 hoan toan phtl hop.

Nén tién 18 = (0,83 %/ thang x 250.000.000 ddng) x 40 thang = 83.000.000 ddng ©

Bi don anh H thira nhan anh clng véi vo 1a chi T vay tién, hon nira tai bién nhin no
ngay 10/7/2015 chi T cung ky tén vao nén chi T phai chiu trach nhiém lién dai.

Nhu vay, tong s6 tién anh H va chi T phai tra cho nguyén don anh T 1a: (1) + (2) + (3) =
445.000.000 dong.
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[3]. Vé dn phi dén su so tham: Do yéu cau cta nguyén don anh T duoc chap nhan nén
anh H va chi T phai chiu tién an phi 1a: 20.000.000 + (45.000.000 x 4%) = 21.800.000 dong,
Nguyén don dugc nhan lai tién tam tng an phi theo qui dinh.

Bai cac 1€ trén, Hoi déng XEt XU

QUYET PINH:

Can ctt, 4p dung:

- Khoan 3 Diéu 26, Biém a Khoan 1 Diéu 35, 92, 147, 227 va 273 cia B luat to tung
dan sy nam 2015;

- Dicu 357, Diéu 463, Dicu 466, Dicu 468, Diéu 688 B) luat dan sy nim 2015;

- Nghi quyét 326/2016-UBTVQH 14 ngay 30/12/2016.

Tuyén xiz: Chap nhan yéu cau khai kién ciia nguyén don anh Nguyén Trung T Vé viéc
“Tranh chap hop dong vay tai san va d0i lai tai sin” doi v6i bi don anh Pinh Cong Hoang H.

1. Budc anh binh Cong Hoang H va chi An Thi Phuwong T c0 trach nhiém lién dai tra
cho nguyén don anh Nguyén Trung T tong sb tién 1a: 445.000.000 dong (bon trim bén muoi
lam tridu d6ng). Trong do, no gbe 362.000.000 dong (ba trim sau muoi hai triéu dong); no 13
tinh tir ngay 24/11/2014 dén ngay 23/3/2018 |2 83.000.000 dong (tam muoi ba triéu dong).

2. Trudng hop bén ¢ nghiia vu chdm tra tién thi bén d6 phai tra 13i d6i voi s6 tién chim
tra tuong tmg v6i thoi gian cham trd; 13i suat phat sinh do chdm tra tién duoc xac dinh theo
Khoan 2 Dicu 357 BLDS.

3. V& 4n phi dan su so tham: Bj don anh H va nguoi ¢ quyén loi, nghia vy lién quan
chi T phai chiu 21.800.000 dong (hai muoi mét triéu tim trim ngan dong) Nguyén don dugc
hhan lai 11.250.000 dong (muoi mot tridu hai trim ndm muoi ngan dong) tién tam g an phi
theo bién lai thu sé 007201 ngay 05/4/2017 ciia Chi cuc Thi hanh &n dén su quan Binh Thuy,
thanh phé Can Tho.

4. Nguyén don dugc quyén khang cao ban an nay trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy
tuyén an — bi don va nguoi lién quan vang mat, thoi han khang céo 15 ngay ké tir ngdy nhan
duoc ban an hodc ban 4n duoc niém yét, dé yéu cau Toa an nhan dan thanh phd Can Tho giai
quyét lai theo thii tuc phéic tham.

“Truong hop ban an, quyét dinh dwoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Ludt thi hanh
an dan sw thi nquoi diroc thi hanh an dan sw, nguoi phdi thi hanh an dan sw cé quyén thoa
thugn thi hanh &n, quyén yéu Cau thi hanh &n, ti nguyén thi hanh &n hodc bi cuong ché thi hanh
an theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7va 9 Ludt thi hanh an dan su; thoi hiéu thi hanh an dwoc thuce
hién theo quy dinh tai Diéu 30 Ludt thi hanh an dan si””.

Noi nhan: TM. HOI PONG XET XU
- Duong su; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
-VKSND Q.BT;
-CQ THADS Q.BT;
- TAND TPCT;
- Luy;
Phan Thay Nguyén
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	1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Trung T. Địa chỉ: phường Xuân K, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.  Có mặt.
	Đại diện ủy quyền: Anh Phạm Mạnh H. Văn bản ủy quyền ngày 08/6/2017. Có mặt.
	Địa chỉ: phường An K, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	2. Bị đơn: Anh Đinh Công Hoàng H. Địa chỉ: phường Long H, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vắng mặt.
	Tại biên bản hòa giải ngày 31/7/2017; biên bản ghi nhận ý kiến ngày 13/7/2017 và quá trình tham gia tố tụng bị đơn –anh Đinh Công Hoàng H trình bày:
	Bị đơn anh H thừa nhận anh và chị T có vay tiền của nguyên đơn anh T, nhưng chỉ vay số tiền 250.000.000 đồng, theo biên nhận nợ vào ngày 24/11/2014 và có đóng lãi suất đầy đủ. Còn riêng đối với số tiền 450.000.000 đồng là do cộng cả vốn và lãi, còn đối với biên nhận ngày 15/12/2013 số tiền 112.000.000 đồng thì anh đã trả nhưng do tin tưởng nguyên đơn anh T nên không lấy lại biên nhận nợ. Hiện tại, do kinh tế khó khăn nên chỉ đồng ý trả số tiền nợ gốc là 250.000.000 đồng, không đồng ý trả số tiền như nguyên đơn anh T yêu cầu.
	Tòa án đã tiến hành mở phiên hòa giải và công khai chứng cứ vào các ngày 27/6/2017; 13/7/2017; 31/7/2017 và ngày 14/8/2017 mặc dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với chị T, nhưng chị T vắng mặt không lý do nên Tòa án đã tiến hành hòa giải và công khai chứng cứ vắng mặt chị T.
	Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, rút một phần về yêu cầu lãi suất, không yêu cầu tính lãi suất đối với biên nhận nợ ngày 15/12/2013 của số tiền vốn 112.000.000 đồng.
	Ý kiến của Kiểm sát viên: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đúng quy định của pháp luật về tố tụng. Về nội dung vụ án: Đối với yêu của nguyên đơn anh T là có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

